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Đề c​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy) 
1. Tên học phần: Nhiên liệu thay thế trên ô tô

Mã học phần: AEVE 320830
2. Tên Tiếng Anh: Alternative Energy for Vehicles 
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 8 tín chỉ tự học)

4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: PGS. TS Lý Vĩnh Đạt 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: GVC TS. Đỗ Quốc Ấm, TS Nguyễn Văn Trạng….
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: 
6. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô các kiến thức về các hệ thống về nhiên liệu thay thế trên ô tô, các hệ thống phân phối nhiên liệu, các động cơ thay thế, các động cơ kết hợp và động cơ sử dụng nhiên liệu thay thế.  Nghiên cứu các chuyển hoá năng lượng, thiết kế ắc quy, pin nhiên liệu, các nhiên liệu hoá thạch và các nhiên liệu có khả năng tái sinh được. Các quy định về tiêu chuẩn môi trường hiện nay cũng được đề cập trong học phần này

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả
(Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Trình bày được tác hại của các chất gây ô nhiễm có trong khí xả động cơ đốt trong đối với môi trường và sức khỏe con người
	PI1.1
	4

	CLO2
	Đánh giá các loại nhiên liệu truyền thống sử dụng trên ô tô và chất phát thải gây ô nhiễm môi trường
	PI1.3
	4

	CLO3
	Hình thành được nhận thức về tác hại của khí thải đối với môi trường và con người, qua đó có các ứng xử thích hợp nhằm bảo vệ bản thân, môi trường và  đồng loại
	PI3.1
	4

	CLO4
	Nhận diện và giải thích được công dụng, cấu trúc và nguyên lý hoạt động các hệ thống xử lý khí thải trên động cơ đốt trong
	PI3.2
	4

	CLO5
	Giải thích được các ưu điểm của việc sử dụng nhiên liệu thay thế trên ô tô
	PI4.2
	3

	CLO6
	Có khả năng thiết lập được môi trường làm việc nhóm hiệu quả, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiên liệu thay thế trên ô tô
	PI5.1
	3

	CLO7
	Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành
	PI6.1
	4

	CLO8
	Đánh giá được sự phù hợp và tính khả thi của các giải pháp kỹ thuật mới trong việc hạn chế phát thải trên động cơ.
	PI7.3
	5




8. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	CĐR 
học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: Khái quát chung về nguồn nhiên liệu hóa thạch
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
  1. Giới thiệu khái quát về nhiên liệu hóa thạch 

  2. Giới thiệu khai quát nhiên liệu truyền thống sử dụng trên ô tô 

  3. Tình hình sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch

  4. Hạn chế của nhiên liệu truyền thống sử dụng trên ô tô và các cách khắc phục 
	CLO1
CLO2

CLO3


	4

4
4
	· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm


	Bài tập về nhà

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm hiểu thêm các nội dung sau:

Xu hướng sử dụng nhiên liệu hiện nay và trong tương lai trên ô tô

Phân tích tác hại do sử dụng nhiên liệu hoá thạch trên ô tô


	CLO7
	4
	
	

	2 
	Chương 2: Nhiên liệu truyền thống sử dụng trên ô tô 
	
	
	
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết: 
· Đặc điểm động cơ sử dụng nhiên liệu xăng, Diesel

· Các yêu cầu đối với nhiên liệu xăng, Diesel

· Các tính chất của nhiên liệu xăng, Diesel

· Các chỉ tiêu chính đánh giá chất lượng nhiên liệu xăng, Diesel
	CLO2

CLO3

CLO4


	4
4
4


	· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm
	Bài tập về nhà

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Đọc trước các nội dung sẽ giảng dạy tại lớp

Đọc thêm về các nội dung sau: 

· Các chất phát thải gây ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiên liệu xăng và Diesel

· Đọc thêm các tác động đến sự hình thành các chất khí CO, HC, NOx (chế độ hoạt động, kết cấu động cơ, Loại nhiên liệu sử dụng....)
	CLO7
	4
	
	

	5 
	Chương 3: Nhiên liệu thay thế
	
	
	
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
Trình bày tính chất lý hoá, ưu và nhược điểm, tình hình sử dụng và các cải tiến khi sử dụng nhiên liệu thay thế bao gồm:

· Nhiên liệu khí thiên nhiên NG

· Nhiên liệu khí hoá lỏng LPG
· Nhiên liệu Hydrogen sử dụng trên động cơ

· Năng lượng mặt trời
	CLO5
CLO6

CLO8


	3
3

5
	· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm


	Bài tập về nhà

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu thêm khả năng ứng dụng CNG, LPG ở Việt Nam và các ưu điểm về khí thải khi sử dụng các nhiên liệu thay thế này


	CLO7
	4
	
	

	8 
	Chương 3: Nhiên liệu thay thế (tt)
	
	
	
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
Trình bày tính chất lý hoá, ưu và nhược điểm, quy trình sản xuất, tình hình sử dụng và các cải tiến khi ứng dụng nhiên liệu thay thế bao gồm:
· Các dạng nhiên liệu sinh học sử dụng trên động cơ xăng như cồn

· Các dạng nhiên liệu biodiesel sử dụng trên động cơ Diesel như dầu thực vật, mỡ động vật ...
· Nhiên liệu sinh khối biomass
	CLO5

CLO6

CLO8


	3

3

5
	· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm


	Bài tập về nhà

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu các dạng nhiên liệu sản xuất từ các nguồn khác nhau của các nước trên thế giới

Tính toán hiệu suất của tấm pin mặt trời.  
	CLO7

	4
	
	

	11 
	Chương 3: Nhiên liệu thay thế (tt)
	
	
	
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
· Trình bày đặc điểm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động của động cơ Hybrid (HEV)

· Trình bày xe điện (EV)

· Trình bày động cơ sử dụng tế bào nhiên liệu fuel cell
	CLO5

CLO6

CLO8


	3

3

5
	· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm


	Bài tập về nhà

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Đọc trước các nội dung sẽ giảng dạy tại lớp
Tìm hiểu 1 hãng xe thực tế sử dụng xe Hybrid, xe điện trên thị trường 
	CLO7
	4
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Nội dung GD lý thuyết: ứng dụng phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm nhằm gợi mở sinh viên sự chủ động sáng tạo trong học tập.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình 
	50

	Lần 1
	Kiểm tra nội dung bài cũ
	Bất kỳ
	CLO7
	4
	Bài kiểm tra trên lớp
	Thang điểm
	10

	Lần 2
	Tìm hiểu các tác hại khí thải gây ô nhiễm trên các động cơ xăng và diesel. Tình hình ô nhiễm trên thế giới hiện nay và các tiêu chuẩn khí xả và quy trình kiểm tra khí xả của các quốc gia
	Tuần 3
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	4
4

3

4


	Bài tập về nhà
	Thang điểm
	20

	Lần 3
	Trình bày chi tiết 1 xe Hybrid hay xe điện của 1 hãng xe đang lưu hành trên thị trường hiện nay
	Tuần 5
	CLO5

CLO6

CLO8
	3
3

5
	Bài tập về nhà
	Thang điểm
	20

	Tiểu luận - Báo cáo cuối kỳ
	50

	Lần 4
	Sinh viên chọn đề tài thực hiện tiểu luận từ tuần đầu tiên theo các chủ đề như sau:

- Tìm hiểu thêm các: hệ thống, thiết bị, kỹ thuật mới có khả năng làm giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng chất lượng khí thải và xử lý khí thải trên ô tô.  
- Nhiên liệu CNG

- Nhiên liệu LPG

- Xăng sinh học

- Dầu thực vật

- Mỡ động vật

- Fuel cell

- Biogas

- Nhiên liệu Hydrogen

- Năng lượng mặt trời
	Nộp tiểu luận theo lịch của GV
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4
CLO5

CLO6
CLO7
CLO8
	4

4

3

4
3

3
4
5
	Thuyết trình, báo cáo

	Rubric
	


	CĐR học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1
	Chương  2
	Chương  3
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Báo cáo

Project

	CLO1
	x
	
	
	
	x
	
	x

	CLO2
	x
	x
	
	
	x
	
	x

	CLO3
	x
	x
	
	
	x
	
	x

	CLO4
	
	x
	
	x
	x
	
	x

	CLO5
	
	
	x
	
	
	x
	x

	CLO6
	
	
	x
	
	
	x
	x

	CLO7
	x
	x
	x
	x
	
	
	x

	CLO8
	
	
	x
	
	
	x
	x


11. Tài liệu học tập

Sách (TLTK) tham khảo:
1.  GS. TS Bùi Văn Ga, Ô tô và ô nhiễm môi trường, NXB Giáo dục, 1999
2. Prof. Dr. Fred Schӓfer, Dipl.Ing. Richard van Basshuysen, Reduced Emissions and fuel consumption Automobile Engines, Springer- Verlag Wien, 1995

3. Robert Q. Riley, Alternative Cars in the 21st Century, SAE International, 1994.
4. Karl Kordesch, G. Simader, Fuel Cells and Their Applications, VCH, 1996
5. M. Ehsani, Yimin Gao, et al, Modern Electronic, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, CRC Press.
6. C.E. Wyman, Handbook Bioethanol, Taylor & Francis, 1996. 

7. Duffie, J.A., Beckman, W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, 3rd Ed. John Wiley & Sons, New York. 2006.
8. John B. Heywood, McGraw-Hill Book Company, Internal combustion engine fundamentals, 1988
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>




